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TÓM TẮT

Nghiên cứu phân tích sự khác biệt theo giới về hồ sơ hoạt động, quyền tiếp cận và kiểm soát nguồn 
lực, cũng như các yếu tố ảnh hưởng trong chuỗi khai thác thủy sản tại tỉnh Khánh Hòa. Dữ liệu được thu 
thập qua khảo sát cắt ngang 293 lao động (145 nữ, 148 nam) tham gia trực tiếp và gián tiếp tại ba cụm 
ven biển: Nha Trang, Cam Ranh và Vạn Ninh – Ninh Hòa trong giai đoạn 2024–2025. Khung phân tích 
Harvard được sử dụng để xác định phân công lao động theo giới, lượng hóa khoảng cách giới (GAP) và so 
sánh giữa các khu vực. Kết quả cho thấy nam giới chiếm ưu thế tuyệt đối trong các hoạt động khai thác trực 
tiếp trên biển, đặc biệt là đánh bắt thủy sản (GAP từ 67,33 đến 81,25 điểm %). Ngược lại, phụ nữ tham gia 
nổi bật hơn ở các khâu sau khai thác (sửa chữa ngư lưới cụ, chế biến, phân loại, bảo quản và buôn bán). 
Trong tiếp cận và kiểm soát nguồn lực, nam giới có lợi thế rõ rệt đối với đất đai, nhà cửa và ngư trường, 
trong khi phụ nữ nắm vai trò chính trong các quyết định tài chính thường nhật của hộ gia đình. Các rào 
cản chính đối với phụ nữ bao gồm gánh nặng công việc gia đình, chuẩn mực văn hóa - truyền thống và hạn 
chế sở hữu tài sản. Nghiên cứu nhấn mạnh sự khác biệt đáng kể giữa ba khu vực, cho thấy nhu cầu thiết 
kế các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới phải phù hợp với đặc thù sinh kế và cấu trúc nghề cá của từng 
cụm địa bàn.

Từ khóa: Giới; Khoảng cách giới; Khai thác thủy sản.

ABSTRACT

This study examines gender differences in activity profiles, access to and control over resources, 
and influencing factors in the capture fisheries supply chain in Khanh Hoa Province, Vietnam. Data were 
collected through a cross-sectional survey of 293 workers (145 women and 148 men) directly or indirectly 
involved in fisheries activities across three coastal clusters—Nha Trang, Cam Ranh, and Van Ninh–Ninh 
Hoa—during 2024–2025. The Harvard Analytical Framework was applied to identify gender-based la-
bor division, quantify gender gaps (GAP), and compare patterns across locations. Results reveal that 
men overwhelmingly dominate direct offshore fishing activities, particularly harvesting, with gender gaps 
ranging from 67.33 to 81.25 percentage points. In contrast, women are more actively involved in post-har-
vest stages, including net repair, processing, sorting, preservation, and fish trading. Regarding resource 
access and control, men hold stronger positions over key productive assets such as land, housing, and 
fishing grounds, while women play a more prominent role in daily household financial decisions. Major 
constraints for women include heavy domestic responsibilities, socio-cultural norms, and limited asset 
ownership.The study highlights significant variations across the three areas, underscoring the need for lo-
cation-specific gender-responsive interventions tailored to local livelihood patterns and fishery structures.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Khai thác thủy sản (KTTS) và các hoạt 

động liên quan là một bộ phận quan trọng của 
hệ thống lương thực và sinh kế ven biển, đồng 
thời tạo việc làm và thu nhập cho nhiều nhóm 
dân cư phụ thuộc vào nguồn lợi tự nhiên. Tuy 
nhiên, quá trình phát triển ngành thủy sản nếu 
không gắn với định hướng công bằng và bền 
vững có thể làm gia tăng bất bình đẳng xã hội 
và bất bình đẳng giới, đặc biệt tại các cộng 
đồng ven biển nơi sinh kế gắn chặt với khai 
thác và các công đoạn sau khai thác [1]. Các 
khuyến nghị quốc tế về quản trị nghề cá nhấn 
mạnh yêu cầu ghi nhận đầy đủ vai trò của các 
nhóm dễ bị tổn thương, trong đó có phụ nữ. Bên 
cạnh đó, các nghiên cứu gần đây cho thấy động 
lực giới trong nghề cá có sự khác biệt theo địa 
bàn do tác động của điều kiện sinh thái, hạ tầng 
nghề cá, tổ chức sản xuất, cấu trúc thị trường và 
chuẩn mực cộng đồng. 

Mặc dù nghề cá thường được xem là lĩnh 
vực do nam giới chi phối, nhiều tổng quan gần 
đây cho thấy phụ nữ chiếm tỷ trọng đáng kể 
trong lực lượng lao động thủy sản toàn cầu và 
tham gia ở nhiều khâu khác nhau trong chuỗi 
hoạt động [2]. Tuy nhiên, đóng góp của phụ nữ 
thường chưa được phản ánh đầy đủ trong thống 
kê và thực tiễn quản trị. Tình trạng này bắt 
nguồn từ cách định nghĩa còn hẹp về lao động 
nghề cá cũng như phương pháp thu thập dữ liệu 
còn thiên lệch, dẫn đến việc nhiều hoạt động 
khai thác gần bờ, thu lượm thủ công hoặc các 
công đoạn sau khai thác, là những lĩnh vực phụ 
nữ tham gia nhiều, chưa được ghi nhận tương 
xứng [2], [3]. Hệ quả là phụ nữ có thể bị hạn 
chế trong tiếp cận các chương trình hỗ trợ, bảo 
trợ xã hội và các không gian ra quyết định liên 
quan đến quản lý nguồn lợi cũng như tổ chức 
sản xuất. Một số nghiên cứu thực địa còn cho 
thấy phạm vi tham gia của phụ nữ trong khai 
thác thủy sản rộng hơn so với nhận thức truyền 
thống; phụ nữ không chỉ tham gia thu lượm gần 
bờ mà còn tham gia khai thác ở nhiều sinh cảnh 

và đối tượng khác nhau, qua đó đóng góp đáng 
kể cho an ninh lương thực và thu nhập hộ gia 
đình [3], [4].

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy bất bình 
đẳng giới trong KTTS cần được xem xét trên 
ba chiều cạnh có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, 
gồm hồ sơ hoạt động và phân công lao động, tiếp 
cận và kiểm soát nguồn lực, và các yếu tố ảnh 
hưởng như chuẩn mực xã hội, quan hệ quyền 
lực và cấu trúc thể chế. Cách tiếp cận này tương 
thích với Khung phân tích Harvard trong phân 
tích giới [5]. Ở chiều cạnh hồ sơ hoạt động, phụ 
nữ thường tập trung ở các công đoạn sau khai 
thác như phân loại, chế biến và buôn bán quy 
mô nhỏ, trong khi nam giới chiếm ưu thế ở các 
hoạt động khai thác trên biển, đặc biệt là những 
hình thức khai thác đòi hỏi kỹ thuật cao và mức 
độ rủi ro lớn [5], [6], [7]. Phụ nữ thường gặp bất 
lợi hơn trong việc sở hữu hoặc kiểm soát các 
tư liệu sản xuất chủ chốt và các nguồn lực gắn 
trực tiếp với hoạt động khai thác, đồng thời hạn 
chế hơn trong tiếp cận tín dụng chính thức, đào 
tạo kỹ thuật và mạng lưới nghề nghiệp. Những 
rào cản này có thể làm giảm khả năng mở rộng 
hoạt động và gia tăng giá trị sản phẩm trong 
chuỗi thủy sản [5], [6]. Ngoài ra, tổng quan hệ 
thống về sự tham gia của phụ nữ trong quản lý 
nghề cá cho thấy trong phần lớn các trường hợp 
được ghi nhận, phụ nữ không tham gia hoặc chỉ 
tham gia ở mức hạn chế; trong khi đó, sự tham 
gia thực chất của phụ nữ thường gắn với các kết 
quả tích cực hơn trong quản trị nghề cá ở nhiều 
cấp độ [2].

Ngoài khác biệt về hoạt động và nguồn lực, 
các yếu tố văn hóa, xã hội và thể chế có vai 
trò quan trọng trong việc duy trì hoặc thu hẹp 
khoảng cách giới trong ngành thủy sản. Khoảng 
trống dữ liệu tách theo giới vẫn tồn tại dai dẳng, 
đặc biệt trong nghề cá quy mô nhỏ và các hoạt 
động sau khai thác, khiến nhiều chính sách và 
chương trình can thiệp chưa phản ánh đầy đủ 
khác biệt giới trong thực tiễn [6]. Do đó, các 
khuyến nghị hiện nay cho rằng thúc đẩy bình 
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đẳng giới trong thủy sản không nên chỉ dừng 
ở hỗ trợ nguồn lực, mà cần hướng tới cách tiếp 
cận chuyển đổi giới, tức tác động đồng thời đến 
chuẩn mực xã hội, quan hệ quyền lực và cấu 
trúc thể chế tạo ra bất bình đẳng. Ở cấp độ thực 
hành, việc phân tích các điểm nút sinh kế như 
bến cá, cảng cá và các không gian tương tác 
trong chuỗi hoạt động thủy sản cũng có ý nghĩa 
quan trọng trong việc nhận diện rào cản giới và 
đề xuất giải pháp can thiệp phù hợp [8].

Khánh Hòa là một tỉnh trọng điểm về nghề 
cá, đồng thời có sự đa dạng đáng kể về điều 
kiện địa lý, kinh tế và xã hội giữa các khu vực 
ven biển. Sự khác biệt này có thể dẫn đến biến 
động theo địa bàn về hồ sơ hoạt động, quyền 
tiếp cận và kiểm soát nguồn lực, cũng như các 
yếu tố ảnh hưởng theo giới trong KTTS. Trên 
thực tế, đặc điểm nghề cá giữa ba cụm khu 
vực nghiên cứu tại Khánh Hòa có sự khác biệt 
tương đối rõ. Khu vực Nha Trang tập trung hai 
cảng cá là Hòn Rớ và Vĩnh Lương; trong đó, 
Hòn Rớ là đầu mối quan trọng về cập cảng, tiêu 
thụ sản phẩm và dịch vụ hậu cần nghề cá, còn 
Vĩnh Lương tham gia vào hệ thống kiểm tra, 
kiểm soát nghề cá của tỉnh. Khu vực này do đó 
thể hiện rõ đặc trưng nghề cá gắn với khai thác 
biển, cập bến, tiêu thụ sản phẩm và các hoạt 
động hậu cần tương đối tập trung. Trong khi đó, 
khu vực Cam Ranh nổi bật với cảng cá Đá Bạc, 
phản ánh vai trò của địa bàn này đối với nhóm 
tàu khai thác quy mô lớn hơn và các hoạt động 
nghề cá gắn với vịnh kín gió, thuận lợi cho neo 
đậu, hậu cần và kiểm soát nghề cá. Đối với cụm 
Vạn Ninh - Ninh Hòa, nghề cá mang tính phân 
tán hơn, gắn với cảng cá Đại Lãnh và nổi bật 
bởi các hoạt động ven bờ cùng sinh kế thủy sản 
quy mô hộ hoặc cộng đồng địa phương. Nhìn 
chung, Nha Trang và Cam Ranh thể hiện rõ 
hơn đặc điểm nghề cá gắn với cảng cá quy mô 
lớn và chuỗi hậu cần tập trung, trong khi Vạn 
Ninh - Ninh Hòa có xu hướng gắn nhiều hơn 
với hoạt động ven bờ và tổ chức sinh kế quy mô 
nhỏ. Những khác biệt này là cơ sở quan trọng 

để phân tích sự khác biệt giữa nam và nữ về hồ 
sơ hoạt động, tiếp cận và kiểm soát nguồn lực, 
cũng như các yếu tố ảnh hưởng theo giới trong 
KTTS.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu này vận dụng 
Khung phân tích Harvard để phân tích sự khác 
biệt theo địa bàn về hồ sơ hoạt động, tiếp cận và 
kiểm soát nguồn lực, và các yếu tố ảnh hưởng 
theo giới trong KTTS tại tỉnh Khánh Hòa. Phân 
tích được thực hiện thông qua ba cụm nghiên 
cứu gồm khu vực Nha Trang, khu vực Cam 
Ranh và khu vực Vạn Ninh - Ninh Hòa. Kết quả 
nghiên cứu nhằm cung cấp bằng chứng thực 
tiễn phục vụ thiết kế các giải pháp can thiệp 
theo địa bàn, góp phần tăng cường quyền năng 
và sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ trong phát 
triển thủy sản theo hướng bền vững và công 
bằng.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU
1. Địa bàn nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện tại tỉnh Khánh 

Hòa vào năm 2024, 2025 tại các địa bàn ven 
biển có hoạt động KTTS và các công đoạn sau 
khai thác diễn ra tập trung tại điểm lên cá và 
cảng cá. Để phục vụ mục tiêu phân tích sự khác 
biệt theo địa bàn, các điểm khảo sát được tổ 
chức thành ba cụm nghiên cứu. 

- Cụm 1 (Nha Trang): thu thập số liệu tại khu 
vực gắn với Cảng cá Hòn Rớ và Cảng cá Vĩnh 
Lương.

- Cụm 2 (Cam Ranh): thu thập số liệu tại khu 
vực Cảng cá Đá Bạc.

- Cụm 3 (Vạn Ninh – Ninh Hòa): thu thập số 
liệu tại khu vực Cảng cá Đại Lãnh, nơi ngư dân 
của hai địa bàn tập trung cập bến, bốc dỡ và 
giao dịch sản phẩm.

Việc lựa chọn điểm khảo sát, cách tiếp cận 
đối tượng tại cảng cá và mô tả địa bàn được kế 
thừa từ thiết kế nghiên cứu đã công bố trước 
đó, đồng thời được điều chỉnh theo hướng phân 
cụm địa bàn để phù hợp với mục tiêu phân tích 
của nghiên cứu này [9].
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2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là những lao động 

trực tiếp và gián tiếp tham gia trong chuỗi 
hoạt động KTTS tại các địa bàn khảo sát. 
Nghiên cứu không bao gồm cán bộ quản lý 
nhà nước, cán bộ hành chính và lực lượng 
giám sát thuộc các cơ quan chức năng.

Đối tượng khảo sát được phân thành hai 
nhóm hoạt động chính. 

- Nhóm thứ nhất là các hoạt động gắn với 
KTTS, bao gồm hậu cần chuyến biển như 
kiểm tra tàu thuyền, ngư cụ và trang thiết bị 
khai thác, chuẩn bị nhiên liệu và lương thực 
thực phẩm, bảo quản sản phẩm trên tàu, lao 
động trực tiếp khai thác trên biển, bốc dỡ tại 
cảng hoặc bến, và sửa chữa ngư lưới cụ. 

- Nhóm thứ hai là các hoạt động sau khai 
thác, bao gồm chế biến, bảo quản, phân loại 
sau bốc dỡ và buôn bán thủy sản sau thu 
hoạch.

Phạm vi phân tích của nghiên cứu tập 
trung vào sự khác biệt theo địa bàn đối với 
ba nội dung chính, gồm hồ sơ hoạt động, 
tiếp cận và kiểm soát nguồn lực, và các yếu 
tố ảnh hưởng theo giới trong chuỗi hoạt 
động khai thác thủy sản.

3. Thiết kế nghiên cứu và nguồn số liệu
Nghiên cứu sử dụng thiết kế điều tra cắt 

ngang bằng bảng hỏi, kết hợp phỏng vấn 
trực tiếp đối với người lao động đang tham 
gia chuỗi hoạt động KTTS tại các điểm khảo 
sát. Bộ câu hỏi được xây dựng nhằm thu 
thập thông tin về ba nhóm nội dung chính, 
gồm hoạt động tham gia, tiếp cận và kiểm 
soát các nhóm nguồn lực, và nhận định về 
các rào cản cũng như các yếu tố ảnh hưởng 
liên quan đến giới.

Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu bao 
gồm dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp. 

- Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các 
báo cáo, số liệu thống kê chuyên ngành tại 
địa phương và các tài liệu học thuật có liên 
quan nhằm bổ trợ bối cảnh nghiên cứu và hỗ 

trợ diễn giải kết quả. 
- Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua 

phiếu điều tra do nhóm nghiên cứu thiết kế. 
Cấu trúc phiếu hỏi, quy trình tiếp cận đối 
tượng khảo sát và nhóm biến thu thập được 
kế thừa từ nghiên cứu đã công bố trước đó, 
đồng thời được điều chỉnh để phục vụ mục 
tiêu so sánh giữa các cụm địa bàn [9].

Số liệu điều tra sau khi thu thập được 
kiểm tra, làm sạch, mã hóa và nhập vào 
phần mềm Microsoft Excel để xử lý. Nghiên 
cứu sử dụng thống kê mô tả để tổng hợp các 
chỉ tiêu phân tích, chủ yếu gồm tần số, tỷ 
lệ phần trăm và đối chiếu giữa các cụm địa 
bàn nghiên cứu. Trên cơ sở đó, kết quả được 
trình bày bằng bảng và hình nhằm làm rõ sự 
khác biệt theo địa bàn về hồ sơ hoạt động, 
tiếp cận - kiểm soát nguồn lực và các yếu tố 
ảnh hưởng theo giới trong chuỗi hoạt động 
KTTS.

Nghiên cứu đang thực hiện là nghiên cứu 
mô tả - so sánh theo địa bàn, vì vậy các kết 
quả về GAP được sử dụng để nhận diện xu 
hướng và mức độ chênh lệch giới, không 
nhằm suy luận quan hệ nhân quả. Trong 
phạm vi dữ liệu hiện có, bài báo chưa thực 
hiện các kiểm định suy luận như Chi-square, 
t-test hoặc mô hình hồi quy; nội dung diễn 
giải tập trung vào đối chiếu tỷ lệ, đặc điểm 
địa bàn và nội dung của Khung phân tích 
Harvard.

4. Cỡ mẫu và phân bổ mẫu theo cụm 
địa bàn

Cỡ mẫu được xác định theo công thức 
Yamane:

Trong đó: 
N: Tổng số lao động KTTS tỉnh Khánh 

Hoà
n: Số lao động cần điều tra
e: Sai số chuẩn cho phép
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Để xác định cỡ mẫu điều tra, nghiên cứu 
lựa chọn mức độ tin cậy 90% với sai số cho 
phép e = 0,1 và N = 23.165. Việc xác định 
tổng cỡ mẫu, cũng như phân bổ mẫu theo 
địa bàn và giới tính, được thực hiện thống 
nhất với nghiên cứu đã công bố trước đó 

[9]. Trong bài báo này, thay vì trình bày 
theo từng đơn vị hành chính riêng lẻ, mẫu 
điều tra được tái cấu trúc theo ba cụm địa 
bàn nhằm phù hợp với mục tiêu phân tích sự 
khác biệt theo khu vực.

Bảng 1. Số lượng mẫu điều tra phân bổ theo giới tại ba khu vực nghiên cứu thuộc tỉnh Khánh 
Hòa

Địa phương Nha Trang Vạn Ninh + 
Ninh Hòa Cam Ranh Tổng số mẫu 

điều tra

Số lao động là nữ giới 49 48 48 145
Số lao động là nam giới 50 50 48 148

Tổng số lao động 99 98 96 293

Kết quả phân bổ mẫu cho thấy tổng số 
mẫu điều tra là 293 lao động, gồm 145 nữ và 
148 nam. Cỡ mẫu giữa ba khu vực tương đối 
đồng đều, dao động từ 96 đến 99 quan sát, 
qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc so 
sánh giữa các địa bàn nghiên cứu. Vạn Ninh 
và Ninh Hòa được gộp thành một cụm phân 
tích nhằm bảo đảm quy mô mẫu đủ lớn cho 
so sánh theo địa bàn, đồng thời phản ánh 
đặc điểm tập trung hoạt động tại cùng điểm 
lên cá/cảng cá [9].

5. Khung, chỉ tiêu phân tích và cách 
xác định khoảng cách giới

Nghiên cứu vận dụng Khung phân tích 
giới Harvard để tổ chức nội dung phân tích 
theo ba cấu phần, gồm hồ sơ hoạt động, tiếp 
cận và kiểm soát nguồn lực, và các yếu tố 
ảnh hưởng theo giới. Các nhóm biến và cách 
đo lường được kế thừa từ bộ công cụ khảo 
sát đã sử dụng trong nghiên cứu trước của 
nhóm tác giả [9].

- Công cụ thứ nhất là hồ sơ hoạt động, 
được sử dụng để nhận diện và mô tả phân 
công lao động theo giới trong chuỗi hoạt 
động KTTS. Trên cơ sở số liệu điều tra, các 
hoạt động được phân thành bốn nhóm chính: 
hoạt động gắn với khai thác, bao gồm hậu 
cần chuyến biển như kiểm tra tàu thuyền, 

ngư cụ và trang thiết bị, chuẩn bị nhiên 
liệu và lương thực thực phẩm, bảo quản 
sản phẩm trên tàu, tham gia đánh bắt và sửa 
chữa ngư lưới cụ; hoạt động tại cảng hoặc 
bến, chủ yếu là bốc dỡ sản phẩm; hoạt động 
sau khai thác, gồm chế biến, bảo quản, phân 
loại và buôn bán thủy sản sau thu hoạch; 
và hoạt động gia đình, xã hội - cộng đồng, 
gồm công việc nội trợ, chăm sóc con cái, 
tham gia họp cộng đồng, tập huấn kỹ thuật 
và hội, nhóm nghề nghiệp. Mỗi hoạt động 
được ghi nhận theo trạng thái có tham gia 
hoặc không tham gia đối với từng cá nhân. 
Trên cơ sở đó, nghiên cứu tính tỷ lệ tham 
gia theo giới và lượng hóa khoảng cách giới 
theo từng khu vực nghiên cứu bằng chênh 
lệch giữa tỷ lệ nam và tỷ lệ nữ, tính bằng 
điểm phần trăm.

- Công cụ thứ hai là tiếp cận và kiểm 
soát nguồn lực, được sử dụng để phân tích 
quyền tiếp cận và quyền kiểm soát đối với 
các nhóm nguồn lực chính, gồm nguồn lực 
vật chất, nguồn lực tự nhiên, nguồn lực tài 
chính, chính sách hỗ trợ và nguồn lực xã 
hội. Trong nghiên cứu này, quyền tiếp cận 
được hiểu là khả năng sử dụng hoặc tham 
gia sử dụng nguồn lực, trong khi quyền 
kiểm soát phản ánh quyền quyết định cuối 
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cùng đối với nguồn lực đó. Đối với mỗi loại 
nguồn lực, người trả lời xác định chủ thể 
có quyền tiếp cận hoặc kiểm soát theo bốn 
trạng thái: nam, nữ, cả hai, hoặc không có, 
không áp dụng, hay không có câu trả lời hợp 
lệ. Trong quá trình xử lý số liệu, tỷ lệ được 
tính trên tổng mẫu của từng khu vực nghiên 
cứu. Khoảng cách giới được lượng hóa bằng 
chênh lệch giữa tỷ lệ lựa chọn nam và tỷ 
lệ lựa chọn nữ, trong khi trạng thái cả hai 
được giữ như một dạng quyết định chung và 
không quy về một giới cụ thể.

- Công cụ thứ ba là các yếu tố ảnh hưởng 
theo giới, được sử dụng để xác định các yếu 
tố có thể tác động đến sự khác biệt giới trong 
chuỗi hoạt động KTTS. Các yếu tố được 
xem xét bao gồm chuẩn mực cộng đồng, hệ 
thống phân tầng xã hội, đặc điểm kinh tế - 
nhân khẩu, giáo dục và đào tạo, cùng bối 
cảnh thể chế tại địa bàn nghiên cứu.

Điểm khác biệt chính của bài báo này so 
với nghiên cứu trước [9] là tập trung lượng 
hóa và so sánh khoảng cách giới giữa các 
cụm địa bàn nghiên cứu. Cách tiếp cận 
khoảng cách giới đã được sử dụng trong 
nhiều nghiên cứu và tổng quan về thủy sản 
nhằm làm rõ chênh lệch giới trong mức độ 
tham gia, cơ hội tiếp cận và vị thế của nam 
và nữ, đồng thời hỗ trợ diễn giải hàm ý 
chính sách [10], [11]. Trong nghiên cứu này, 
khoảng cách giới được lượng hóa dưới dạng 
chênh lệch tỷ lệ giữa nam và nữ, tính bằng 
điểm phần trăm (GAP – điểm %), cho từng 
chỉ tiêu trong mỗi cụm địa bàn. Cách tiếp 
cận này cho phép so sánh trực quan mức độ 
chênh lệch giới giữa các khu vực và nhận 
diện những chỉ tiêu có khác biệt lớn nhất.

Cụ thể, đối với hồ sơ hoạt động, khoảng 
cách giới được xác định bằng chênh lệch 
giữa tỷ lệ nam và tỷ lệ nữ tham gia từng hoạt 
động trong chuỗi KTTS. Đối với tiếp cận và 
kiểm soát nguồn lực, khoảng cách giới được 
xác định bằng chênh lệch giữa tỷ lệ lựa chọn 

nam và tỷ lệ lựa chọn nữ đối với từng loại 
nguồn lực. Đối với các yếu tố ảnh hưởng 
theo giới, việc phân tích tập trung vào mức 
độ hiện diện và khác biệt của các rào cản, 
chuẩn mực và điều kiện tác động đến nam 
và nữ trong từng cụm địa bàn nghiên cứu.

Cách lượng hóa và tổ chức phân tích theo 
chuỗi hoạt động và nhóm nguồn lực phù hợp 
với các khuyến nghị về lồng ghép giới trong 
thủy sản và các hướng dẫn phân tích giới 
theo chuỗi giá trị, trong đó nhấn mạnh mối 
liên hệ giữa vai trò lao động, khả năng tiếp 
cận nguồn lực và bối cảnh xã hội, thể chế 
[12], [13]. Đồng thời, nghiên cứu cũng tham 
khảo cách tiếp cận phân tích khoảng trống 
trong một số báo cáo phân tích giới thuộc 
các chương trình và dự án thủy sản nhằm hỗ 
trợ xác định các khoảng cách ưu tiên và đề 
xuất định hướng giải pháp theo địa bàn [14].
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ 

THẢO LUẬN
1. Khác biệt theo địa bàn trong hồ sơ 

hoạt động theo giới 
Theo Khung phân tích Harvard, hồ sơ 

hoạt động là công cụ cơ bản để nhận diện 
phân công lao động theo giới trong chuỗi 
hoạt động KTTS. Trong nghiên cứu này, 
việc phân tích hồ sơ hoạt động được đặt 
trong bối cảnh khác biệt về đặc điểm nghề 
cá giữa các khu vực nghiên cứu, qua đó cho 
phép xem xét mối liên hệ giữa điều kiện 
địa bàn và mức độ tham gia của nam và 
nữ trong từng nhóm hoạt động. Nội dung 
phân tích tập trung vào bốn nhóm hoạt động 
chính, gồm hoạt động khai thác và hậu cần 
chuyến biển, hoạt động tại cảng hoặc bến, 
hoạt động sau khai thác, và các hoạt động 
gia đình, xã hội - cộng đồng. Kết quả được 
lượng hóa bằng khoảng cách giới và so sánh 
giữa ba khu vực ven biển của tỉnh Khánh 
Hòa nhằm làm rõ sự khác biệt trong cấu trúc 
phân công lao động theo giới giữa các địa 
bàn nghiên cứu.
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Bảng 2. Tỷ lệ tham gia các hoạt động theo giới tại các khu vực nghiên cứu ven biển tỉnh Khánh Hòa

S 
T 
T

Hồ sơ hoạt động

Nha Trang Vạn Ninh + Ninh Hòa Cam Ranh
Nam 
(%) 
n=50

 Nữ 
(%) 
n=49

GAP 
(điểm 

%)

Nam 
(%) 
n=50

 Nữ 
(%) 
n=48

GAP 
(điểm 

%)

Nam 
(%) 
n=48

 Nữ 
(%) 
n=48

GAP 
(điểm 

%)
I Hoạt động sản xuất và tái sản xuất

1.1 Hậu cần cho chuyến biển                  
  Kiểm tra tàu thuyền 50.00 0.00 50.00 52.00 0.00 52.00 54.17 0.00 54.17

  Kiểm tra ngư cụ, trang bị 
KTTS 32.00 0.00 32.00 42.00 0.00 42.00 50.00 0.00 50.00

  Chuẩn bị nhiên liệu 28.00 0.00 28.00 40.00 0.00 40.00 31.25 0.00 31.25

  Chuẩn bị lương thực, 
thực phẩm 32.00 2.04 29.96 40.00 79.17 -39.17 35.42 100.00 -64.58

  Bảo quản thuỷ sản trên 
tàu 62.00 2.04 59.96 64.00 16.67 47.33 60.42 0.00 60.42

1.2 Đánh bắt trên biển 74.00 2.04 71.96 84.00 16.67 67.33 81.25 0.00 81.25
1.3 Bốc dỡ thuỷ sản lên cảng 52.00 2.04 49.96 48.00 16.67 31.33 70.83 45.83 25.00
1.4 Sửa chữa ngư lưới cụ 24.00 77.55 -53.55 4.00 56.25 -52.25 6.25 64.58 -58.33

1.5
Chế biến, bảo quản, phân 
loại sau khi thuỷ sản bốc 
dỡ lên cảng

26.00 77.55 -51.55 36.00 77.08 -41.08 41.67 83.33 -41.66

1.6 Buôn bán thuỷ sản sau 
thu hoạch 34.00 77.55 -43.55 42.00 89.58 -47.58 50.00 97.92 -47.92

II Các vấn đề sinh hoạt và đời sống của gia đình

2.1
Công việc nội trợ (nấu 
ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt 
giũ quần áo…)

46.00 95.92 -49.92 24.00 97.92 -73.92 29.17 100.00 -70.83

2.2 Chăm sóc, giáo dục và 
giảng dạy con cái 28.00 77.55 -49.55 10.00 89.58 -79.58 10.42 97.92 -87.50

2.3 Hoạt động giải trí, nghỉ 
ngơi 84.00 44.90 39.10 86.00 62.50 23.50 81.25 54.17 27.08

III Hoạt động xã hội và cộng đồng

3.1 Tham gia họp tổ dân 
phố, thôn, xã 44.00 12.24 31.76 34.00 2.08 31.92 29.17 54.17 -25.00

3.2 Tham gia tập huấn kỹ 
thuật 62.00 14.29 47.71 42.00 18.75 23.25 25.00 10.42 14.58

3.3 Hội viên của Hiệp hội 
nghề cá 44.00 14.29 29.71 2.00 18.75 -16.75 10.42 2.08 8.34

3.4 Hội viên hiệp hội khác 0.00 8.16 -8.16 0.00 22.92 -22.92 0.00 47.92 -47.92
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Bảng 2 cho thấy phân công lao động theo 
giới trong chuỗi KTTS thể hiện rõ ở cả ba 
khu vực nghiên cứu, nhưng mức độ chênh 
lệch khác nhau theo từng nhóm hoạt động. 
Ở nhóm hoạt động gắn với khai thác và hậu 
cần chuyến biển, khoảng cách giới theo 
hướng nam giới tham gia nhiều hơn thể hiện 
rõ nhất ở hoạt động đánh bắt trên biển, với 
GAP cao nhất tại Cam Ranh (81,25 điểm %, 
với 81,25% nam giới tham gia so với 0% nữ 
giới.), tiếp đến là Nha Trang và Vạn Ninh - 
Ninh Hòa. Sự chênh lệch cực lớn này có thể 
được giải thích bởi đặc thù nghề cá của khu 
vực. Cam Ranh, đặc biệt là Cảng cá Đá Bạc, 
là trung tâm tập trung các tàu khai thác xa bờ 
có công suất lớn, đòi hỏi thể lực cao, kỹ thuật 
chuyên môn và khả năng chịu rủi ro trong 
thời gian dài trên biển. Những điều kiện này 
dẫn đến phân công lao động theo giới rất rõ 
rệt, trong đó nam giới gần như độc chiếm vai 
trò lao động chính trên tàu, trong khi phụ nữ 
hầu như vắng mặt trong hoạt động đánh bắt 
trực tiếp.

Hoạt động bảo quản thủy sản trên tàu 
cũng có GAP dương ở mức cao, dao động 
khoảng 47-60 điểm %. Kết quả này cho thấy 
nam giới giữ vai trò chủ đạo trong các công 
việc gắn trực tiếp với khai thác trên biển, là 
những hoạt động thường đòi hỏi thể lực, kinh 
nghiệm nghề và khả năng làm việc trong điều 
kiện rủi ro cao. Ngược lại, ở nhóm hoạt động 
sau khai thác, khoảng cách giới chuyển theo 
hướng phụ nữ tham gia nhiều hơn, thể hiện 
qua GAP âm khá ổn định ở hoạt động chế 
biến, bảo quản, phân loại và buôn bán thủy 
sản sau thu hoạch, phổ biến trong khoảng -41 
đến -52 điểm %. Mẫu hình này cho thấy nam 
giới hiện diện nhiều ở khâu khai thác, trong 
khi phụ nữ tập trung hơn ở các công đoạn 
sau khai thác và lưu thông sản phẩm. So sánh 

giữa ba khu vực cho thấy mức độ chênh lệch 
giới trong hoạt động đánh bắt trên biển có 
mối liên hệ chặt chẽ với đặc trưng quy mô và 
hình thức khai thác. Tại Cam Ranh, GAP cao 
nhất (81,25 điểm %) phản ánh mô hình khai 
thác xa bờ bằng tàu lớn; trong khi khoảng 
cách này thấp hơn ở Nha Trang (71,96 điểm 
%) và Vạn Ninh – Ninh Hòa (67,33 điểm %), 
nơi nghề cá mang tính ven bờ và quy mô hộ 
gia đình phổ biến hơn. Kết quả này cho thấy 
bất bình đẳng giới trong KTTS không đồng 
nhất mà phụ thuộc mạnh vào cấu trúc nghề cá 
và điều kiện sinh thái - kinh tế của từng địa 
bàn. Do đó, các giải pháp thúc đẩy bình đẳng 
giới cần được thiết kế khác biệt, trong đó 
Cam Ranh cần tập trung hỗ trợ phụ nữ tham 
gia sâu hơn vào các khâu hậu cần trên bờ, 
chế biến và dịch vụ logistics cảng cá nhằm 
nâng cao vị thế và thu nhập cho lao động nữ. 
Kết quả này tương đồng với các nghiên cứu 
trước đây, trong đó vai trò của phụ nữ thường 
tập trung ở các mắt xích sau khai thác nhưng 
chưa được phản ánh đầy đủ trong thống kê và 
quản trị nghề cá [2], [3], [4], [13].

Về mặt kinh tế - xã hội, GAP dương ở các 
khâu khai thác cho thấy sự tập trung của nam 
giới ở những vị trí gắn với quyền tiếp cận tàu 
cá, ngư cụ, kinh nghiệm đi biển,... Ngược lại, 
GAP âm ở các khâu sau khai thác cho thấy 
lao động nữ thường tham gia vào các hoạt 
động gần bờ, có sự linh hoạt về mặt thời gian 
và gắn với việc buôn bán thuỷ sản hằng ngày. 
Đây là nhóm công việc tạo giá trị nhưng dễ 
bị xem là hỗ trợ hoặc mở rộng từ vai trò gia 
đình nên ít được ghi nhận trong thống kê và 
quyết định nghề cá.

Sự khác biệt giữa ba khu vực có thể được 
lý giải từ cấu trúc đội tàu và mức độ phát 
triển nghề cá. Nha Trang có mạng lưới cảng 
cá, tiêu thụ và dịch vụ hậu cần tập trung, tạo 
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điều kiện thuận lợi hoạt động sau khai thác. 
Cam Ranh có tính chất neo đậu, hậu cần và 
đội tàu quy mô lớn nên phân công lao động 
có sự khác biệt rõ ràng hơn. Vạn Ninh - Ninh 
Hòa mang tính ven bờ và quy mô về sự tham 
gia theo hộ/cộng đồng nhiều hơn nên có xu 
hướng thấy rõ hơn vai trò của phụ nữ ở một 
số khâu gắn với hộ gia đình và buôn bán thuỷ 
sản.

Ở nhóm hoạt động gia đình, chênh lệch 
giới tiếp tục thể hiện theo hướng phụ nữ đảm 
nhiệm phần lớn công việc trong hộ. Tại Cam 
Ranh và Vạn Ninh - Ninh Hòa, GAP âm ở 
hoạt động nội trợ và chăm sóc, giáo dục con 
cái đều ở mức rất lớn, trong đó chỉ tiêu chăm 
sóc, giáo dục con cái đạt khoảng -80 đến -88 
điểm %. Trong khi đó, hoạt động giải trí và 
nghỉ ngơi lại nghiêng về nam giới, với GAP 
dương khoảng 24-39 điểm %. Kết quả này 
cho thấy phụ nữ không chỉ tham gia vào hoạt 
động sinh kế mà còn đảm nhiệm phần lớn 
công việc gia đình, qua đó có thể bị hạn chế 
về thời gian và cơ hội tham gia đào tạo, hội 
nhóm và các hoạt động nâng cao sinh kế. 

Đối với nhóm hoạt động xã hội - cộng 
đồng, kết quả cho thấy sự khác biệt giữa các 
khu vực rõ hơn so với các nhóm hoạt động 
còn lại. Chẳng hạn, hoạt động tham gia tập 
huấn kỹ thuật có GAP dương cao nhất tại 
Nha Trang (47,71 điểm %), trong khi tại 
Cam Ranh, hoạt động tham gia họp tổ dân 
phố, thôn hoặc xã lại nghiêng về phụ nữ với 
GAP = -25 điểm %; ngược lại, chỉ tiêu này 
ở hai khu vực còn lại vẫn nghiêng về nam 
giới. Sự khác biệt này cho thấy động lực giới 
trong chuỗi hoạt động thủy sản không đồng 
nhất giữa các địa bàn, mà chịu ảnh hưởng 
của bối cảnh địa phương, tổ chức nghề cá và 
đặc điểm cộng đồng. Kết quả này củng cố sự 
cần thiết của phân tích theo khu vực nhằm 

nhận diện rõ hơn biểu hiện của bất bình đẳng 
giới và làm cơ sở đề xuất giải pháp phù hợp 
[1].

Qua bảng 2 nhận thấy có sự tương đồng 
với các nghiên cứu trước đây, trong đó lao 
động nữ trong lĩnh vực thủy sản thường tập 
trung ở các công đoạn sau khai thác và công 
việc gia đình, là những phần việc ít được 
phản ánh đầy đủ trong thống kê và ít gắn với 
quyền ra quyết định trong quản trị nghề cá 
[2], [3], [13]. Đồng thời, sự khác biệt về mức 
độ chênh lệch giữa ba khu vực cho thấy bối 
cảnh địa phương có thể ảnh hưởng đến phân 
công lao động theo giới, thông qua các yếu 
tố như cấu trúc nghề khai thác, tổ chức hoạt 
động tại cảng cá, mạng lưới nghề nghiệp và 
chuẩn mực cộng đồng. 

2. Khác biệt theo khu vực về tiếp cận–
kiểm soát nguồn lực theo giới trong khai 
thác thủy sản

Trên cơ sở Khung phân tích Harvard, 
bên cạnh khác biệt về hồ sơ hoạt động, bất 
bình đẳng giới trong KTTS còn thể hiện qua 
quyền tiếp cận và quyền kiểm soát các nguồn 
lực phục vụ sinh kế. Trong nghiên cứu này, 
quyền tiếp cận được hiểu là khả năng sử dụng 
nguồn lực, trong khi quyền kiểm soát phản 
ánh quyền quyết định cuối cùng đối với việc 
sử dụng, phân bổ hoặc chuyển nhượng nguồn 
lực đó. Nội dung phân tích tập trung so sánh 
khoảng cách giới giữa ba khu vực nghiên cứu 
ven biển của tỉnh Khánh Hòa. Cách tiếp cận 
này cho phép nhận diện không chỉ sự khác 
biệt về mức độ tiếp cận nguồn lực mà còn sự 
khác biệt về quyền ra quyết định, qua đó làm 
rõ chênh lệch giới theo địa bàn đối với các 
nhóm nguồn lực chính như tài sản sản xuất, 
nguồn lực khai thác, tài chính hộ gia đình và 
nguồn lực xã hội, thông tin.
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Hình 1. Khoảng cách giới (GAP, điểm %) về quyền tiếp cận nguồn lực tại các khu vực nghiên cứu ven 
biển tỉnh Khánh Hòa

Hình 1 cho thấy chênh lệch giới trong 
quyền tiếp cận nguồn lực tập trung rõ nhất 
ở các tư liệu sản xuất và nguồn lực gắn trực 
tiếp với hoạt động KTTS. Tiếp cận đất đai 
và nhà cửa nghiêng rõ về nam giới ở cả ba 
khu vực, với mức chênh lệch cao nhất ghi 
nhận tại Cam Ranh (GAP = 52,09 điểm %). 
Tương tự, tiếp cận ngư trường cũng có GAP 
dương ở mức tương đối lớn, đặc biệt tại Vạn 
Ninh - Ninh Hòa và Nha Trang, cho thấy 
nam giới chiếm ưu thế hơn trong các nguồn 
lực cốt lõi của hoạt động khai thác. Ngược 
lại, nhóm nguồn lực tài chính hộ gia đình, 
gồm thu nhập, tiết kiệm và chi tiêu, lại có xu 
hướng nghiêng về phụ nữ ở cả ba khu vực, 
trong khi chỉ tiêu vay vốn chỉ nghiêng nhẹ về 
nam giới. Ở nhóm nguồn lực xã hội, một số 
chỉ tiêu như quan hệ, mạng lưới và tham gia 
cộng đồng có xu hướng nghiêng về nam giới, 
tuy nhiên mức độ khác nhau giữa các khu 
vực nghiên cứu.

Kết quả này cho thấy quyền tiếp cận nguồn 
lực trong sinh kế nghề cá có sự khác biệt theo 
giới tùy thuộc vào loại nguồn lực. Các nguồn 
lực gắn trực tiếp với sản xuất và khai thác, 
như đất đai, nhà cửa, ngư trường và tư liệu 
sản xuất, có xu hướng tập trung nhiều hơn ở 
nam giới, trong khi phụ nữ hiện diện rõ hơn ở 
các nguồn lực liên quan đến quản lý tài chính 
thường nhật của hộ gia đình. Mẫu hình này 
tương đồng với các nghiên cứu trước đây về 
phân tích giới trong thủy sản, trong đó phụ 
nữ thường gắn với các hoạt động và nguồn 
lực liên quan đến duy trì sinh kế hộ, còn nam 
giới giữ ưu thế đối với các nguồn lực sản 
xuất cốt lõi [5], [13]. Đồng thời, sự khác biệt 
về mức độ chênh lệch giữa ba khu vực cho 
thấy bất bình đẳng giới trong tiếp cận nguồn 
lực không hoàn toàn đồng nhất mà chịu ảnh 
hưởng của bối cảnh nghề cá và điều kiện địa 
phương. 

Hình 2 cho thấy chênh lệch giới trong 
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quyền kiểm soát nguồn lực thể hiện rõ hơn 
so với quyền tiếp cận, qua đó phản ánh sâu 
hơn sự khác biệt về quyền ra quyết định giữa 
nam và nữ trong sinh kế nghề cá. Quyền 
kiểm soát đất đai và nhà cửa nghiêng mạnh 
về nam giới ở cả ba khu vực, với mức chênh 
lệch cao nhất ghi nhận tại Cam Ranh (GAP 
= 73,96 điểm %). Tương tự, quyền kiểm soát 
ngư trường cũng có xu hướng nghiêng về 
nam giới, nổi bật nhất tại Vạn Ninh - Ninh 

Hòa. Ngược lại, phụ nữ có xu hướng nắm 
quyền kiểm soát cao hơn đối với các quyết 
định tài chính thường nhật của hộ gia đình 
như thu nhập, tiết kiệm và chi tiêu; trong đó, 
một số chỉ tiêu ghi nhận GAP âm ở mức lớn 
tại cả ba khu vực. Ở nhóm nguồn lực xã hội 
và thông tin, nhiều chỉ tiêu về quan hệ, mạng 
lưới và tiếng nói cộng đồng vẫn nghiêng về 
nam giới, mặc dù mức độ chênh lệch có khác 
nhau giữa các địa bàn nghiên cứu.

Hình 2. Khoảng cách giới (GAP, điểm %) về quyền kiểm soát nguồn lực tại các khu vực nghiên 
cứu ven biển tỉnh Khánh Hòa

Kết quả này cho thấy bất bình đẳng giới 
trong sinh kế nghề cá không chỉ thể hiện ở 
khả năng sử dụng nguồn lực mà còn nằm 
ở quyền quyết định cuối cùng đối với các 
nguồn lực đó. Nam giới có xu hướng chi 
phối mạnh hơn đối với các nguồn lực gắn 
trực tiếp với hoạt động sản xuất và khai thác, 
đặc biệt là đất đai, nhà cửa, ngư trường và 

các tư liệu sản xuất, trong khi phụ nữ nổi bật 
hơn ở các quyết định tài chính thường nhật 
trong hộ gia đình. Sự phân tầng này phù hợp 
với các nghiên cứu về tiếp cận và kiểm soát 
nguồn lực, trong đó quyền sử dụng không 
đồng nghĩa với quyền quyết định, và việc 
hạn chế quyền kiểm soát được xem là một 
rào cản quan trọng đối với khả năng nâng cao 
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vị thế kinh tế của phụ nữ [5]. Đồng thời, xu 
hướng nam giới chiếm ưu thế ở nhóm nguồn 
lực xã hội và thông tin cũng cho thấy phụ nữ 
còn hạn chế hơn trong tiếng nói và khả năng 
tham gia vào các không gian ra quyết định 
ở cấp cộng đồng, là vấn đề đã được đề cập 
trong các tổng quan về sự tham gia của phụ 
nữ trong quản lý nghề cá [2].

So sánh giữa ba khu vực cho thấy mức độ 
chênh lệch không hoàn toàn đồng nhất. Cam 
Ranh nổi bật hơn ở chênh lệch quyền kiểm 
soát đất đai và nhà cửa; Vạn Ninh - Ninh Hòa 
thể hiện rõ hơn ở quyền kiểm soát ngư trường 
và một số nguồn lực tài chính; trong khi Nha 
Trang có mức chênh lệch ở mức trung gian 
nhưng vẫn thể hiện rõ ở các nguồn lực gắn 
với khai thác. Kết quả này cho thấy bất bình 
đẳng giới trong tiếp cận và kiểm soát nguồn 
lực có tính đặc thù theo địa bàn. Khi xem xét 
đồng thời Hình 1 và Hình 2, có thể thấy một 
xu hướng tương đối nhất quán là chênh lệch 
giới ở quyền kiểm soát thường sâu hơn chênh 
lệch ở quyền tiếp cận, đặc biệt đối với các 
nguồn lực sản xuất then chốt. Điều này hàm 
ý rằng các giải pháp can thiệp không nên chỉ 
dừng ở việc mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn 
lực cho phụ nữ, mà cần chú trọng hơn đến 
việc tăng cường quyền ra quyết định, tiếng 

nói và vị thế của phụ nữ đối với các nguồn 
lực gắn trực tiếp với hoạt động khai thác và 
quản trị nghề cá. 

Tiếp cận nguồn lực không đồng nghĩa với 
kiểm soát nguồn lực. Phụ nữ có thể sử dụng 
hoặc tham gia quản lý một số nguồn lực tài 
chính hằng ngày, nhưng quyền quyết định 
đối với tài sản có giá trị lớn và nguồn lực 
chủ chốt vẫn thường gắn với nam giới. Sự 
tách biệt này làm giảm khả năng của phụ nữ 
trong việc thế chấp, đầu tư thiết bị và giảm 
đi khả năng đưa ra các quyết định liên quan 
đến nghề cá.

3. Khác biệt theo khu vực về các yếu 
tố ảnh hưởng/rào cản theo giới trong khai 
thác thủy sản

Bên cạnh khác biệt về hồ sơ hoạt động và 
quyền tiếp cận - kiểm soát nguồn lực, việc lý 
giải các chênh lệch giới trong sinh kế nghề 
cá cần xem xét thêm các yếu tố ảnh hưởng 
và các yếu tố ràng buộc trong bối cảnh địa 
phương. Trong nghiên cứu này, các yếu tố 
được lượng hóa theo tỷ lệ ghi nhận hoặc 
đồng ý của nam và nữ tại từng khu vực; GAP 
âm cho thấy nữ giới chịu tác động hoặc nhận 
diện yếu tố đó nhiều hơn. Bảng 3 trình bày 
kết quả so sánh giữa ba khu vực nghiên cứu 
ven biển tỉnh Khánh Hòa.

Bảng 3. Các yếu tố ảnh hưởng và ràng buộc theo giới trong khai thác thủy sản tại các khu vực nghiên 
cứu ven biển tỉnh Khánh Hòa (%)

STT Các yếu tố

Nha Trang (n=99) Vạn Ninh+Ninh Hòa 
(n=98) Cam Ranh (n=96)

Nam 
(%) 
n=50

 Nữ 
(%) 
n=49

GAP 
(điểm 

%)

Nam 
(%) 
n=50

 Nữ 
(%) 
n=48

GAP 
(điểm 

%)

Nam 
(%) 
n=48

 Nữ 
(%) 
n=48

GAP 
(điểm 

%)
I Các yếu tố ảnh hưởng                  

1
Chuẩn mực cộng đồng 
và hệ thống phân cấp 
xã hội

50 65.31 -15.31 64 83.33 -19.33 41.67 83.33 -41.66

2 Đào tạo và giáo dục 58 59.18 -1.18 72 54.17 17.83 72.92 60.42 12.5
3 Cấu trúc thể chế 40 57.14 -17.14 64 50 14 54.17 47.92 6.25
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STT Các yếu tố

Nha Trang (n=99) Vạn Ninh+Ninh Hòa 
(n=98) Cam Ranh (n=96)

Nam 
(%) 
n=50

 Nữ 
(%) 
n=49

GAP 
(điểm 

%)

Nam 
(%) 
n=50

 Nữ 
(%) 
n=48

GAP 
(điểm 

%)

Nam 
(%) 
n=48

 Nữ 
(%) 
n=48

GAP 
(điểm 

%)

4

Yếu tố nhân khẩu học 
(giới tính, tuổi tác, 
nghề nghiệp, giáo dục, 
tình trạng hôn nhân, 
kinh nghiệm)

52 34.69 17.31 40 43.75 -3.75 52.08 33.33 18.75

5
Yếu tố kinh tế (thu 
nhập, khả năng tiếp cận 
vốn, sở hữu tài sản)

58 55.1 2.9 72 56.25 15.75 64.58 56.25 8.33

6

Yếu tố chính trị (sự 
tham gia vào các tổ 
chức, chính sách hỗ 
trợ)

4 10.2 -6.2 20 6.25 13.75 12.5 8.33 4.17

7
Yếu tố pháp lý (quyền 
sở hữu, quyền tiếp cận 
tài nguyên)

44 48.98 -4.98 56 37.5 18.5 66.67 39.58 27.09

II Các yếu tố ràng buộc                  

1 Thiếu đào tạo đặc biệt 
về nghề cá 2 2.04 -0.04 16 6.25 9.75 6.25 10.42 -4.17

2 Thiếu thông tin cập 
nhật và tư vấn kỹ thuật 0 6.12 -6.12 4 4.17 -0.17 6.25 4.17 2.08

3 Gánh nặng công việc 
gia đình 18 79.59 -61.59 18 87.5 -69.5 16.67 87.5 -70.83

4
Hạn chế về sở hữu tài 
sản và khả năng thế 
chấp

22 73.47 -51.47 22 77.08 -55.08 27.08 85.42 -58.34

5 Cấu trúc thể chế chưa 
hỗ trợ đầy đủ 16 28.57 -12.57 32 31.25 0.75 29.17 31.25 -2.08

6
Văn hóa/truyền thống 
ảnh hưởng đến vai trò 
giới

16 85.71 -69.71 22 87.5 -65.5 20.83 97.92 -77.09

Trong nhóm các yếu tố ảnh hưởng, chuẩn 
mực cộng đồng và hệ thống phân cấp xã hội là 
yếu tố thể hiện rõ nhất theo hướng bất lợi đối 
với nữ giới ở cả ba khu vực. Mức chênh lệch 
lớn nhất được ghi nhận tại Cam Ranh, với nữ 
83,33% so với nam 41,67%, tương ứng GAP 
= -41,66 điểm %; tiếp đến là Vạn Ninh - Ninh 

Hòa với GAP = -19,33 điểm % và Nha Trang 
với GAP = -15,31 điểm %. Kết quả này cho 
thấy các khuôn mẫu vai trò giới vẫn có ảnh 
hưởng đáng kể đến cơ hội tham gia và vị thế 
của phụ nữ trong sinh kế nghề cá, phù hợp với 
các nghiên cứu cho rằng phụ nữ thường chưa 
được ghi nhận đầy đủ trong không gian nghề 
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nghiệp và trong các quá trình ra quyết định [2].
Một số yếu tố khác cho thấy sự khác biệt theo 

khu vực. Tại Vạn Ninh - Ninh Hòa, các yếu tố 
như đào tạo - giáo dục, cấu trúc thể chế, điều kiện 
kinh tế và yếu tố pháp lý có xu hướng nghiêng về 
nam giới, với GAP dao động từ 14,00 đến 18,50 
điểm %. Tại Cam Ranh, yếu tố pháp lý cũng thể 
hiện chênh lệch theo hướng nam giới ghi nhận 
nhiều hơn, với nam 66,67% so với nữ 39,58%, 
tương ứng GAP = 27,09 điểm %. Kết quả này 
gợi ý rằng sự khác biệt giới trong cảm nhận về 
rào cản có thể liên quan đến mức độ tham gia và 
tiếp xúc với các kênh thể chế, chính sách và pháp 
lý, vốn thường khác nhau giữa nam và nữ do vị 
trí và vai trò khác nhau trong chuỗi hoạt động 
nghề cá [12], [13].

Trong nhóm các yếu tố ràng buộc, hai trở 
ngại thể hiện mức chênh lệch giới lớn và tương 
đối nhất quán ở cả ba khu vực là gánh nặng công 
việc gia đình và hạn chế về sở hữu tài sản, khả 
năng thế chấp. Tỷ lệ nữ ghi nhận gánh nặng công 
việc gia đình dao động từ 79,59% đến 87,50%, 
trong khi nam chỉ từ 16,67% đến 18,00%, tạo ra 
GAP âm từ -61,59 đến -70,83 điểm %. Tương 
tự, hạn chế về sở hữu tài sản và khả năng thế 
chấp cũng được nữ giới ghi nhận với tỷ lệ từ 
73,47% đến 85,42%, cao hơn rõ rệt so với nam 
giới, chỉ từ 22,00% đến 27,08%, tương ứng GAP 
âm từ -51,47 đến -58,34 điểm %. Hai ràng buộc 
này có liên hệ trực tiếp với kết quả ở Bảng 3.1 
và Bảng 3.2, cho thấy phụ nữ vừa đảm nhiệm 
phần lớn công việc tái sản xuất trong gia đình, 
vừa gặp bất lợi hơn trong sở hữu tài sản và điều 
kiện tiếp cận tín dụng. Điều này có thể hạn chế 
khả năng tham gia sâu vào các hoạt động đầu 
vào của sản xuất và làm giảm cơ hội nâng cấp 
sinh kế thông qua đầu tư hoặc mở rộng quy mô 
hoạt động. Nhận định này phù hợp với các tiếp 
cận chuyển đổi giới trong thủy sản, trong đó thu 
hẹp bất bình đẳng không chỉ dừng ở mở rộng cơ 
hội mà còn cần tác động đến phân bổ thời gian, 
quan hệ quyền lực trong hộ và khả năng kiểm 
soát nguồn lực [5].

Ngoài ra, yếu tố văn hóa và truyền thống liên 

quan đến vai trò giới cũng được ghi nhận ở mức 
cao đối với nữ giới tại cả ba khu vực, với tỷ lệ 
dao động từ 85,71% đến 97,92%. Mức chênh 
lệch lớn nhất xuất hiện tại Cam Ranh, với GAP = 
-77,09 điểm %. Kết quả này cho thấy chuẩn mực 
xã hội tiếp tục là một nền tảng quan trọng duy 
trì các ràng buộc đối với phụ nữ trong nghề cá, 
đồng thời góp phần giải thích vì sao chênh lệch 
về tham gia hoạt động và quyền kiểm soát tài sản 
vẫn tồn tại tương đối bền vững giữa các địa bàn 
nghiên cứu [2].

Tổng hợp từ Bảng 3 cho thấy mối liên hệ 
tương đối rõ giữa các yếu tố ảnh hưởng và các 
yếu tố ràng buộc. Các yếu tố thuộc nhóm ảnh 
hưởng, như chuẩn mực xã hội, thể chế, pháp lý 
và điều kiện kinh tế, tạo ra bối cảnh và khuôn 
khổ vận hành của sinh kế nghề cá, trong khi 
nhóm ràng buộc phản ánh những biểu hiện cụ 
thể của bất lợi trong thực tiễn. Chẳng hạn, tại 
những khu vực mà nữ giới ghi nhận cao hơn đối 
với chuẩn mực xã hội và yếu tố văn hóa, truyền 
thống, gánh nặng công việc gia đình cũng đồng 
thời ở mức cao. Sự hạn chế về thời gian từ công 
việc gia đình có thể làm giảm khả năng tham gia 
đào tạo, hội nhóm và tiếp cận thông tin, qua đó 
tiếp tục củng cố bất lợi về kỹ năng và tiếng nói 
của phụ nữ. Đồng thời, hạn chế về sở hữu tài sản 
và khả năng thế chấp làm gia tăng bất lợi trong 
tiếp cận vốn và trong quyền kiểm soát các nguồn 
lực sản xuất, là mối liên hệ thường được đề cập 
trong các phân tích lồng ghép giới theo chuỗi giá 
trị thủy sản [12], [13].

Nha Trang là nơi có mạng lưới cảng cá và thị 
trường tiêu thụ tập trung tạo thêm cơ hội dịch vụ, 
buôn bán và chế biến nhưng cũng đòi hỏi phụ nữ 
có thông tin và năng lực trong hoạt động này tốt 
hơn. Ở Cam Ranh, tính chất khai thác xa bờ và 
đội tàu lớn làm gia tăng vai trò của vốn, tài sản 
bảo đảm và mạng lưới nghề nghiệp do nam giới 
chi phối. Ở Vạn Ninh - Ninh Hòa, mô hình sinh 
kế ven bờ và quy mô hộ khiến ranh giới giữa lao 
động sản xuất và lao động gia đình của phụ nữ 
không khác biệt rõ ràng, dẫn tới việc đóng góp 
của nữ giới tiếp tục bị xem nhẹ.
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Hình 3: Khoảng cách giới (GAP) đối với các yếu tố ảnh hưởng theo khu vực nghiên cứu ven biển tỉnh 
Khánh Hòa (điểm phần trăm)

Hình 4. Khoảng cách giới (GAP) đối với các yếu tố ràng buộc (rào cản) theo khu vực nghiên cứu ven 
biển tỉnh Khánh Hòa (điểm phần trăm)

Hình 3 và hình 4 cho thấy các rào cản mang 
tính cấu trúc đối với phụ nữ tập trung rõ nhất 
ở nhóm chuẩn mực, văn hóa giới và gánh nặng 
công việc gia đình, thể hiện qua các GAP âm 

lớn và tương đối nhất quán ở cả ba khu vực 
nghiên cứu. Bên cạnh đó, rào cản về sở hữu 
tài sản và khả năng thế chấp cũng nổi lên như 
một trở ngại quan trọng, cho thấy mối liên hệ 
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giữa bất lợi trong tiếp cận và kiểm soát nguồn 
lực với hạn chế trong khả năng nâng cấp sinh 
kế của phụ nữ. Kết quả này phù hợp với các 
nghiên cứu trước đây, trong đó bất bình đẳng 
giới trong thủy sản không chỉ thể hiện ở phân 
công lao động mà còn bắt nguồn từ chuẩn mực 
xã hội và quan hệ quyền lực trong hộ gia đình. 
Vì vậy, các can thiệp hướng tới bình đẳng giới 
trong thủy sản cần được tiếp cận theo hướng 
chuyển đổi giới, thay vì chỉ tập trung vào hỗ trợ 
kỹ thuật đơn thuần [2].
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
Trong lĩnh vực KTTS tại ba khu vực ven 

biển của tỉnh Khánh Hòa gồm Nha Trang, Vạn 
Ninh – Ninh Hòa và Cam Ranh, nghiên cứu 
đã làm rõ sự khác biệt giới trong hồ sơ hoạt 
động, quyền tiếp cận – kiểm soát nguồn lực và 
các yếu tố ảnh hưởng, ràng buộc đối với nam 
và nữ. Kết quả cho thấy nam giới vẫn chiếm 
ưu thế trong các hoạt động khai thác trực tiếp, 
trong khi phụ nữ tham gia nổi bật hơn ở các 
công đoạn sau khai thác và công việc tái sản 
xuất trong hộ gia đình. Cụ thể, hoạt động đánh 
bắt trên biển có chênh lệch giới cao, với GAP 
đạt 71,96 điểm % ở Nha Trang, 67,33 điểm % 
ở Vạn Ninh – Ninh Hòa và 81,25 điểm % ở 
Cam Ranh; ngược lại, ở hoạt động buôn bán 
thủy sản sau thu hoạch, phụ nữ tham gia nhiều 
hơn nam giới, với tỷ lệ nữ lần lượt đạt 77,55%, 
89,58% và 97,92%. Điều này cho thấy phụ nữ 
giữ vai trò đáng kể trong các công đoạn tạo giá 
trị sau khai thác, nhưng vẫn ít hiện diện ở khâu 
khai thác trực tiếp trên biển.

Sự khác biệt giới cũng thể hiện rõ trong các 
hoạt động gia đình và đời sống. Tỷ lệ nữ tham 
gia công việc nội trợ đạt từ 95,92% đến 100%, 
trong khi nam chỉ từ 24,00% đến 46,00%; 
tương tự, ở hoạt động chăm sóc, giáo dục con 
cái, nữ đạt từ 77,55% đến 97,92%, cao hơn 
nhiều so với nam giới. Trong khi đó, hoạt động 
giải trí, nghỉ ngơi lại nghiêng về nam giới, với 
GAP dương từ 23,50 đến 39,10 điểm %. Kết 

quả này cho thấy phụ nữ không chỉ tham gia 
sinh kế mà còn gánh vác phần lớn công việc tái 
sản xuất, từ đó làm giảm quỹ thời gian và cơ 
hội tham gia các hoạt động xã hội, đào tạo và 
nâng cao vị thế trong nghề cá.

Đối với quyền tiếp cận và kiểm soát nguồn 
lực, nam giới chiếm ưu thế rõ hơn ở các nguồn 
lực cốt lõi của sản xuất. Tiếp cận đất đai và nhà 
cửa có chênh lệch cao nhất tại Cam Ranh với 
GAP 52,09 điểm %, trong khi quyền kiểm soát 
đối với nguồn lực này tăng lên tới 73,96 điểm 
%, cho thấy sự bất bình đẳng trong quyền ra 
quyết định còn sâu hơn so với quyền tiếp cận. 
Ngược lại, phụ nữ có xu hướng nắm giữ vai trò 
lớn hơn trong các quyết định tài chính thường 
nhật của hộ gia đình như thu nhập, tiết kiệm 
và chi tiêu. Điều này phản ánh quyền tiếp cận 
chưa đồng nghĩa với quyền kiểm soát, và sự 
khác biệt giới vẫn tồn tại rõ trong các nguồn 
lực mang tính quyết định đối với sinh kế KTTS.

Các yếu tố ảnh hưởng và ràng buộc cũng 
cho thấy phụ nữ chịu nhiều bất lợi hơn nam 
giới. Chuẩn mực cộng đồng và hệ thống phân 
cấp xã hội tác động mạnh hơn đến phụ nữ, đặc 
biệt tại Cam Ranh, nơi tỷ lệ nữ ghi nhận yếu 
tố này là 83,33% so với 41,67% ở nam. Trong 
nhóm ràng buộc, gánh nặng công việc gia đình 
và văn hóa/truyền thống ảnh hưởng đến vai 
trò giới là hai trở ngại nổi bật nhất, với GAP 
âm dao động từ -61,59 đến -70,83 điểm % đối 
với công việc gia đình và từ -65,50 đến -77,09 
điểm % đối với yếu tố văn hóa/truyền thống. 
Những kết quả này cho thấy bất bình đẳng giới 
trong KTTS không chỉ bắt nguồn từ phân công 
lao động, mà còn gắn chặt với các rào cản xã 
hội, kinh tế và thể chế đang hạn chế cơ hội phát 
triển của phụ nữ trong sinh kế nghề cá.

Khoảng cách giới trong KTTS tại tỉnh 
Khánh Hòa không chỉ là khác biệt về tỷ lệ tham 
gia lao động, mà còn là khác biệt về quyền tiếp 
cận tài sản, quyền kiểm soát nguồn lực, thời 
gian lao động không được trả công và vị trí 
của phụ nữ đặc biệt trong vai trò đưa ra quyết 
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định. Đây là cơ sở để các kiến nghị cần hướng 
đến thay đổi cả nguồn lực, cơ chế tham gia và 
chuẩn mực xã hội tại từng địa bàn.

2. Kiến nghị
Từ kết quả nghiên cứu, các giải pháp thúc 

đẩy bình đẳng giới trong KTTS tại Khánh Hòa 
cần được thiết kế theo từng địa bàn thay vì áp 
dụng đồng nhất cho toàn tỉnh, do mức độ chênh 
lệch giới và dạng rào cản có sự khác nhau giữa 
Nha Trang, Cam Ranh và Vạn Ninh - Ninh 
Hòa. Trọng tâm can thiệp cần đặt tại các điểm 
nút sinh kế như cảng cá, bến cá và các không 
gian giao dịch sau khai thác, nơi phụ nữ tham 
gia đáng kể nhưng vai trò và tiếng nói chưa 
được ghi nhận đầy đủ. Bên cạnh việc mở rộng 
cơ hội tiếp cận nguồn lực, cần ưu tiên thu hẹp 

khoảng cách trong quyền kiểm soát đối với các 
nguồn lực sản xuất then chốt, đặc biệt là đất 
đai, nhà cửa, ngư trường và các kênh thông tin, 
mạng lưới cộng đồng. Đồng thời, các biện pháp 
hỗ trợ cần gắn với những rào cản nổi bật mà 
phụ nữ đang đối mặt, như gánh nặng công việc 
gia đình, hạn chế về sở hữu tài sản và khả năng 
thế chấp, thông qua các hình thức tập huấn linh 
hoạt, hỗ trợ tiếp cận dịch vụ tài chính phù hợp 
và tăng cường ghi nhận lao động nữ trong các 
công đoạn sau khai thác. Bên cạnh đó, cần tăng 
cường thu thập và sử dụng dữ liệu tách theo 
giới ở cấp địa bàn và theo từng mắt xích hoạt 
động làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách 
và giải pháp can thiệp sát với thực tiễn hơn.
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